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Số:          /KH-UBND
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Ninh Thuận, ngày      tháng 01 năm 2025


          
KẾ HOẠCH
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, 
liên ngành năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
––––––––––––––––––

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Thông tư số 08/2024/TT-BTP ngày 15/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết việc xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật; Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 15/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2025.
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2025 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Thông tư số 08/2024/TT-BTP ngày 15/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết việc xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật.
b) Tổ chức triển khai theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2025 theo yêu cầu tại Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 15/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ.
c) Xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2025 trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
2. Yêu cầu
a) Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
b) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.
c) Bảo đảm sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 
II. NỘI DUNG
1. Lĩnh vực, phạm vi, đối tượng theo dõi
a) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thủy sản:
- Phạm vi theo dõi: Tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).
- Thời gian theo dõi: Từ năm 2022 đến hết năm 2024.
- Đối tượng theo dõi: Các cơ quan liên quan và UBND các huyện ven biển.
b) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường:
- Phạm vi theo dõi: Tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; bảo vệ môi trường biển, hải đảo; lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.
- Thời gian theo dõi: 
+ Tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất: Từ ngày 01/8/2024 đến ngày 31/7/2025.
+ Tình hình thi hành pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước: Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 30/6/2025.
+ Tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường biển, hải đảo: Từ năm 2021 đến hết năm 2024.
- Đối tượng theo dõi: Các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố.
c) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp:
- Phạm vi theo dõi: Tình hình thi hành pháp luật về giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng.
- Thời gian theo dõi: Từ năm 2021 đến hết năm 2024.
- Đối tượng theo dõi: Các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố.
d) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy:
- Phạm vi theo dõi: Tình hình thi hành pháp luật về các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy.
- Thời gian lấy số liệu theo dõi: Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 30/6/2025.
- Đối tượng theo dõi: Các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố.
đ) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực an sinh xã hội:
- Phạm vi theo dõi: Tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh hậu COVID-19.
- Thời gian lấy số liệu theo dõi: Từ năm 2023 đến hết năm 2024.
- Đối tượng theo dõi: Các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố.
2. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật
a) Xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật:
- Nội dung hoạt động: Nghiên cứu, rà soát, tổng hợp để xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành do địa phương ban hành, bao gồm:
+ Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thủy sản.
+ Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
+ Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp.
+ Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.
+ Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực an sinh xã hội.
- Sản phẩm đầu ra: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành do địa phương ban hành.
- Cơ quan thực hiện:
+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thực hiện rà soát, tổng hợp Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý về lĩnh vực thủy sản, lĩnh vực lâm nghiệp do Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh ban hành trong thời gian qua; đánh giá tính kịp thời, đầy đủ, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh.
+ Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thực hiện rà soát, tổng hợp Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; bảo vệ môi trường biển, hải đảo; lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước do Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh ban hành trong thời gian qua; đánh giá tính kịp thời, đầy đủ, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh.
+ Công an tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thực hiện rà soát, tổng hợp Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy do Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh ban hành trong thời gian qua; đánh giá tính kịp thời, đầy đủ, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh.
+ Các Sở: Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thực hiện rà soát, tổng hợp Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực an sinh xã hội liên quan đến việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh hậu COVID-19 do Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh ban hành trong thời gian qua; đánh giá tính kịp thời, đầy đủ, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh.
+ UBND các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2025 do Hội đồng nhân dân, UBND các huyện, thành phố ban hành trong thời gian qua; đánh giá tính kịp thời, đầy đủ, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, UBND các huyện, thành phố.
+ Trên cơ sở Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2025 do các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tổng hợp gửi về, giao Sở Tư pháp tổng hợp, xây dựng Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2025 do cấp tỉnh, cấp huyện ban hành.
- Thời gian thực hiện: 
+ Các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố: thực hiện đến tháng 3/2025.
+ Sở Tư pháp: tổng hợp đến tháng 4/2025.
b) Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành:
- Nội dung hoạt động: 
+ Tổ chức điều tra, khảo sát về: (i) Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thủy sản; (ii) Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; (iii) Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp; (iv) Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy; (v) Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực an sinh xã hội.
+ Hình thức điều tra, khảo sát: thông qua phiếu khảo sát, hội thảo, tọa đàm, phỏng vấn trực tiếp hoặc các hình thức phù hợp khác.
- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát.
- Cơ quan thực hiện: Các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an tỉnh tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý. 
- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2025.
c) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành:
 - Nội dung hoạt động: Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trong tâm, liên ngành thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.
- Sản phẩm đầu ra: Kết luận kiểm tra.
- Cơ quan thực hiện: 
+ UBND các huyện, thành phố kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
+ Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh kiểm tra tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực trọng tâm, liên ngành tại một số Sở, ngành và một số UBND huyện, thành phố (cơ quan, đơn vị kiểm tra sẽ thông báo sau).
+ Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2025.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Tư pháp 
a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung theo yêu cầu tại Kế hoạch này.
b) Tổng hợp kết quả theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trong báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2025, gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 10/12/2025.
2. Các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố
Trên cơ sở Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của Bộ, ngành mình và nội dung tại Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các hoạt động theo yêu cầu, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) trong tháng 10/2025.
3. Kinh phí thực hiện
a) Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2025 và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).
b) Kinh phí cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc cấp nào do ngân sách Nhà nước cấp đó bảo đảm và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.
Quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, chỉ đạo giải quyết./. 
	
	

	Nơi nhận:
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- Công an tỉnh;
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